[image: image1.jpg]together we can do more





	UBND XÃ VINH QUANG

     Số: ... / KH-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


Xã Vinh Quang, ngày   tháng   năm 2016

KẾ HOẠCH
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI HÒA NHẬP KHUYẾT TẬT XÃ VINH QUANG
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Giai đoạn: 2017 – 2019
Do Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp TP, Xã thực hiện

Kon Tum, tháng 11 năm 2016
Mục lục
3GIỚI THIỆU


3CƠ SỞ VÀ MỤC ĐÍCH KẾ HOẠCH


3A.
MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH


4B.
NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI


8II. TÌNH HÌNH  RỦI RO THIÊN TAI


18III. HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC


21IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


27V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CỦA XÃ




GIỚI THIỆU

Xã Vinh Quang là một trong 5 xã/phường (xã Vinh Quang, Đắk Năng, Đăk Rơ Wa, Chư Hreng và phường Thắng Lợi) được Dự án “Hòa nhập người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đa dạng hóa thu nhập tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum” của Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp (NIAPP) chủ trì thực hiện đã cùng với Tư vấn bên ngoài giám sát hỗ trợ cho Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp xã thực hiện việc Đánh giá rủi ro Thiên tai để xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai hòa nhập NKT từ ngày 11/10 đến ngày 15/10/2016. Hàng năm xã đều xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp xã, Tuy vậy, kế hoạch vẫn còn mang tính chỉ đạo mà chưa có được hoạt động chi tiết và mức độ hòa nhập người khuyết tật trong bản kế hoạch còn hạn chế. Thêm vào đó, các thôn trong xã chưa có Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp thôn. 

Nhóm hỗ trợ kỹ thuật đã thực hiện 2 bước trong cùng một đợt Đánh giá rủi ro thiên tai để lập kế hoạch PCTT như sau: 

Bước 1: Đánh giá rủi ro thiên tai (RRTT) tại cấp xã với sự tham gia của đại diện cộng đồng và NKT của tất cả các thôn trong xã. Hoạt động này do Nhóm hỗ trợ kỹ thuật của xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum và thành viên Nhóm hỗ trợ kỹ thuật của xã Đoàn Kết tham gia trực tiếp thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của chuyên gia Quản lý RRTT và Nhóm cán bộ kỹ thuật của Viện QHTKNN. Trước khi đánh giá, cán bộ Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật của thành phố Kon Tum, Nhóm hỗ trợ kỹ thuật của xã/ phường và Đại diện cho NKT và Nhóm Nghị lực của NKT thành phố Kon Tum đã được tập huấn nhắc lại về Đánh giá RRTT và lập kế hoạch PCTT có hòa nhập NKT.

Bước 2: Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật tổng hợp thông tin để lập kế hoạch PCTT cho các thôn và tổng hợp đề xuất của các thôn thành Kế hoạch của xã. Kế hoạch PCTT hòa nhập NKT của xã là kết quả làm việc của cộng đồng với sự hỗ trợ của Dự án. Kế hoạch này sẽ là cơ sở để cho xã thực hiện các hoạt động PCTT và lồng ghép các giải pháp giảm rủi ro thiên tai vào các kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương. 

CƠ SỞ VÀ MỤC ĐÍCH KẾ HOẠCH

Căn cứ vào:

· Luật số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013 về phòng, chống thiên tai;

· Quyết định số 1002/QĐ-Ttg ngày 13/7/2009 về việc phê duyệt Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng;

· Quyết định số 2139/QĐ-Ttg ngày 5/12/2011 về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về ứng phó với Biến đổi khí hậu

Mục đích của kế hoạch:

· Xã sử dụng được những nguồn lực hiện có của địa phương và sự hỗ trợ từ bên ngoài nhằm giảm tình trạng dễ bị tổn thương, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và khí hậu gây ra.

· Xã ứng phó với thiên tai và thích ứng tốt hơn/ hiệu quả hơn với BĐKH, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trách nhiệm, đảm bảo sự phối hợp giữa các bên liên quan với cộng đồng để đảm bảo an toàn, các hoạt động sinh kế và sức khỏe, vệ sinh môi trường cho người dân.
A. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH
Mục tiêu chung: Giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại dối với con người, tài sản do thiên tai gây ra.

Mục tiêu cụ thể

Lĩnh vực an toàn cộng đồng

Đảm bảo không có thiệt hại về tính mạng con người do các loại thiên tai hạn hán, lũ lụt , lốc xoáy gây ra.

Lĩnh vực sinh kế

1. Tăng cường khả năng tưới lúa vụ Đông Xuân  và vụ Mùa nhằm tăng diện tích gieo trồng lúa và tăng năng suất lúa vụ 2 vụ

2. Kiểm soát tốt bệnh tật gia súc, không để phát sinh các dịch bệnh gia súc liên quan đến thời tiết và thiên tai

3. Hạn chế thiệt hại nhà cửa, chuồng trại và cơ sở hạ tầng, tài sản  do lốc xoáy và sét

Lĩnh vực sức khỏe, VSMT

4. Đảm bảo đủ nước sinh hoạt có chất lượng tốt cho tất cả mọi người dân trong thôn và cải thiên vấn đề vệ sinh, môi trường

5. Kiểm soát tốt bệnh dịch đối với con người liên quan đến các thiên tai như hạn hán, nắng nóng, lũ, mưa, úng lụt

6. Đảm bảo sức khỏe, ổn định tâm lý cho người dân, nhất là người khuyết tật

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA XÃ
1.1 Vị trí địa lý, Địa hình

Nằm về phía Tây Bắc thành phố Kon Tum, cách trung tâm thành phố khoảng 2 km, Xã Vinh Quang có diện tích tự nhiên 1.044,29 ha, gồm 06 thôn làng, trong đó có 03 thôn người dân tộc thiểu số; dân số toàn xã có 2059 hộ với 10.468 khẩu, trong đó đồng bào DTTS có 804 hộ với 4.861 khẩu, chiếm 47% dân số toàn xã. Phía đông giáp Phường Quang Trung, phường Ngô Mây; Phía Tây giáp Ngọk Bay; Phía Nam giáp phường Nguyễn Trãi, xã Đoàn Kết và phía bắc giáp: phường Ngô Mây, xã Đăk La huyện Đăk Hà. 


Về điều kiện tự nhiên: Đất đai chủ yếu là đất triền đồi, độ dốc trung bình, tình chất đất chủ yếu là pheralic nâu xám, pha cát, thích hợp cây công nghiệp dài ngày như cao su, cà phê; một phần nhỏ đất phù sa sông, suối bồi đắp phù hợp trồng cây lượng thực ngắn ngày như lúa, ngô, rau xanh; một phần sông ĐăkBla đi qua địa bàn 06 thôn: Kon Rờ Bàng 1- 2; Phương Quý 1- 2; Konhngoktu và thôn Trung Thành; 01 phần hệ thống suối Đăk Cấm và suối ĐăkToreh. Khí hậu nhiệt đới gió mùa, phân 02 mùa mưa, nắng rõ rệt trong năm. Tài nguyên khoáng sản: nguyên liệu sét phục vụ sản xuất gốm, sứ, gạch ngói (khoảng 40ha); cát, sỏi xây dựng trữ lượng nhỏ, phân bổ chủ yếu dọc sông, suối.
Khí hậu, Thủy văn
Mang đặc điểm điều kiện khí hậu chung của thành phố Kon Tum, khí hậu của xã Vinh Quang  thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên. Nhiệt độ trung bình trong năm dao động trong khoảng 22 – 23oC, biên độ nhiệt độ dao động trong ngày 8 – 9oC. Hàng năm, ở đây  có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa chủ yếu bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau. Hàng năm, lượng mưa trung bình khoảng 2.121 mm, lượng mưa năm cao nhất 2.260 mm, năm thấp nhất 1.234 mm, tháng có lượng mưa cao nhất là tháng 8. Mùa khô, gió chủ yếu theo hướng đông bắc; mùa mưa, gió chủ yếu theo hướng tây nam. 

Độ ẩm trung bình hàng năm dao động trong khoảng 78 - 87%. Độ ẩm không khí tháng cao nhất là tháng 8 - 9 (khoảng 90%), tháng thấp nhất là tháng 3 (khoảng 66%). 

Dân cư, dân tộc, lao động
Toàn xã Vinh Quang có 10.468 người, 2.059 hộ, mật độ dân số trung bình là 971 người/km2. Trong đó dân tộc kinh chiếm 1.255 hộ- 5.607 khẩu, chiếm gần 54%; còn lại là nhóm các dân tộc thiểu số khác (Ba na, Rơ ngao, jeh ….) 804 hộ - 4.861 khẩu. Dân cư phân bố tại 6 thôn được thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng 1. Phân bố dân số theo thôn của xã Vinh Quang

	
	Thôn
	Số hộ
	Số khẩu
	Tỷ lệ hộ nghèo
	Số NKT
	Trẻ em
	Người già

	1
	Kon Rơ Bàng 1
	457
	2.430
	10,17
	18
	884
	81

	2
	Kon Rơ Bàng 2
	180
	1.047
	15,56
	15
	235
	79

	3
	Phương Quý 1
	369
	1.836
	1,88
	24
	310
	85

	4
	Phương Quý 2
	412
	1.836
	1,94
	45
	368
	129

	5
	Trung Thành
	345
	1.402
	9,80
	23
	320
	134

	6
	Konhngoktu
	296
	1.917
	1,45
	18
	734
	83

	
	Tổng
	2.059
	10.468
	
	143
	2851
	591


Giáo dục, Y tế
Giáo dục trên địa bàn xã đang được kiện toàn với hệ thống trường học từ mầm non đến Trung học cơ sở. Số lượng trường học và giáo viên, học sinh thống kê được như sau:

· Giáo dục mầm non: Toàn xã có 1 trường mầm non- trường Bằng Lăng, 13 lớp với 26 cán bộ, giáo viên và 406 học sinh.

· Tiểu học: Cả xã có 2 trường tiểu học với 35 lớp học, có 67 cán bộ, giáo viên và 819 học sinh (trường tiểu học Cao Bá Quát, 17 lớp, 402 học sinh; trường tiểu học Trần Quốc Toản: 18 lớp, 417 học sinh)

· Trung học cơ sở: Có 1 trường THCS: Trần Khánh Dư với 16 lớp, có 38 giáo viên và 606 học sinh.
· Trên địa bàn xã không có trường THPT

1.2  Đặc điểm dân cư, kinh tế - xã hội

 Các hoạt động kinh tế
Các hoạt động kinh tế chính của xã tập trung vào các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp và nông nghiệp. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt đến cuối năm 2015: 280 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng/người/năm. 

Về trồng trọt, hiện toàn xã có diện tích đất gieo trồng là 708 ha, trong đó vụ đông xuân (2014- 2015) là 108 ha, vụ mùa (2015) là 337ha. Ngoài ra còn có một số loại cây trồng khác được liệt kê cụ thể trong bảng dưới đây:

Bảng 2. Diện tích đất trồng trọt ở xã Vinh Quang

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Số liệu năm 2015

	Tổng diện tích đất tự nhiên
	km2
	10,5622

	Đất nông nghiệp
	ha
	572,60

	Đất trồng lúa
	ha
	23

	Rau
	ha
	24

	Mía
	ha
	1.1

	Trong đó:  đất lúa 2 vụ
	ha
	

	Đất lúa 1 vụ
	ha
	

	Đất trồng cây lâu năm 
	 ha
	337

	Đất trồng 
	ha
	


Về chăn nuôi, tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có của xã là 20.560/20.507,  trong đó đàn gia súc là 3.560/4.507 con, gia cầm các loại có: 17.000 con.
Văn hóa, thương mại, ý tế 

Hiện tại người dân của các thôn trong xã sinh hoạt văn hóa tại các hội trường thôn, bao gồm: Kon Rờ Bàng 1, Phương Quý 1, Phương Quý 2, Trung Thành. Bên cạnh đó, hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống cũng được duy trì trong nhà rông tại 02 thôn còn lại là Kon Rờ Bàng 2 và Konhngoktu. Toàn xã Vinh Quang chưa có nhà văn hóa chung.Về y tế, cũng như các địa phương khác, ở đây có trạm y tế xã Vinh Quang đóng tại thôn Phương Quý 1. Trên địa bàn xã không có chợ cho giao lưu buôn bán.

Cơ sở hạ tầng, nhà ở, thông tin:
Nhìn chung, dân sinh sống đồng đều tại các thôn, trong đó một số hộ dân sinh sống trong nhà tạm, nhà bán kiên cố. Các khu vực hay xảy ra lũ quét như các khu vực ven sông suối thì dân cư ít tập trung hơn. Nhà ở của NKT có một số bán kiên cố, còn lại là nhà kiên cố,  dễ tiếp cận.

Về giao thông: theo báo cáo của năm 2015 hầu hết các tuyến đường của các thôn đều đã được bê tông hóa.  

Bảng 3. Báo cáo năm thực trạng đường giao thông 2015 của xã Vinh Quang

	TT
	Tên đường
	Chiều dài (m)
	Ghi chú

	1
	Đường Nội thôn Phương Quý 2
	400
	

	2
	Đường thôn Konhơngokơtu
	432
	

	3
	Đường số 1 thôn Konhơngokơtu
	490
	bê tông

	4
	Đường số 1 Kon Rờ Bàng 1
	600
	bê tông

	5
	Đường số 1 Kon Rờ Bàng 2
	200
	bê tông

	6
	Đường số 2 Kon Rờ Bàng 2
	200
	bê tông

	7
	Đường bê tông số 3 Kon Rờ Bàng 2
	200
	

	8
	Đường bê tông số 4 Kon Rờ Bàng 2
	200
	

	9
	Đường bê tông số 2 thôn Konhơngokơtu
	170
	

	10
	Đường bê tông số 1 thôn Trung Thành
	266
	

	
	Tổng cộng
	3.158 M
	


Cấp thoát nước: hiện tại trên địa bàn xã vẫn đang sử dụng hai nguồn nước tự nhiên chính là nước mặt và nước ngầm. Nguồn nước mặt tức là người dân vẫn sự dụng trực tiếp từ sông, suối. Bên cạnh đó hệ thống giếng để khai thác nước ngầm phục vụ dân sinh vẫn khá phổ biến. Ngày 20/5/2016, UBND tỉnh Kon Tum mới có quyết định số 573/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn, hệ thống cấp nước thành phố Kon Tum.

Cấp điện: hiện nay toàn bộ các hộ trong xã đều sử dụng điện lưới Quốc gia. Đây là một điểm thuận lợi trong việc phát triển KTXH và PCTT.
Thoát nước: và vệ sinh môi trường, các trục đường liên xã có hệ thống thoát nước tuy nhiên không đảm bảo. Riêng về hệ thống thoát nước mưa thì không tốt, hầu hết chảy tự nhiên trên mặt đất.
Tình hình NKT
Theo thống kê của xã, toàn xã có 143 người khuyết tật, trong đó có 70 nam và 73 nữ, trẻ em khuyết tật là 21 em, người già khuyết tật là 27. Các dạng tật chủ yếu là khuyết tật vận động là 50 người chiếm 35%, người khuyết tật trí tuệ là 39,7% ngoài ra là các dạng tật khác.
II. TÌNH HÌNH  RỦI RO THIÊN TAI
2.1. TÌNH HÌNH THIÊN TAI:

Người dân tại xã Vinh Quang hiện tại phải chịu tác động của 05 loại thiên tai chính, bao gồm hạn hán, lũ sông, bão lụt, giông/lốc/sét và mưa đá.  Trong đó đáng quan tâm nhất là tình hình hạn hán với xu hướng là nắng nóng ngày càng kéo dài, nhiệt độ tăng cao hơn so với trước đây nắng nóng kéo dài 20C, nhiệt độ cao nhất đạt từ 37 - 390C trời không mưa và thời gian nắng nóng kéo dài hơn từ 7 tháng (từ tháng 2 đến tháng 9). 

Bão đi kèm với lụt cũng là một trong loại hình thiên tai mà người dân nơi đây ứng phó hàng năm. Đặc điểm của loại hình thiên tai này, theo trải nghiệm của người dân, đó là khi bão xảy ra kèm theo mưa to gây lụt. Thông thường mưa to kéo dài 07 ngày, lượng nước mưa nhiều (vượt ngưỡng 518m so với mực nước biển), gây ngập sâu. Có nơi ngập sâu lên đến 2m.

Riêng lũ sông cũng cần được lưu ý khi tiến hành đánh giá về tình hình thiên tai ở đây. Do đặc điểm địa hình miền núi nên lũ sông thường dâng cao và nhanh mỗi khi có mưa về, đặc biệt là những đợt mưa kéo dài khoảng 03 ngày 03 đêm.

Có một loại hình thiên tai khá đặc biệt và khó dự báo mà người dân cũng đang quan tâm để có thể có phương án ứng phó thích hợp, đó là giông, sét, lốc đi kèm cùng nhau. Theo người địa phương, loại thiên tai này thường xảy ra bất ngờ, gió giật mạnh, bất ngờ, đột ngột, không có hướng đi cụ thể. Hiện tượng này xảy ra ngày càng mạnh.

Riêng mưa đá thì ít xảy ra hơn, chỉ khoảng 1-2 trận/năm và rất khó dự báo cũng như dự đoán xu hướng.
2.2. NANG LỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
Hiện tại, năng lực PCTT hiện tại của địa bàn xã Vinh Quang đã có những cải cách đáng kể để ứng phó với xu hướng thay đổi của từng loại thiên tai. Các năng lực này được hình thành qua quá trình thích ứng một cách tự nhiên là chủ yếu.

Hạn hán: 

· Tự bản thân người dân đã tiến hành nạo vét giếng đào từ 0,5-2 m để có thể có thêm nguồn nước

· Tiến hành khoan giếng để phục vụ cho sinh hoạt, cụ thể là 2 hộ tại thôn Konhngoktu

· Nhiều nhà đã có thể đầu tư bồn chứa nước sinh hoạt (inox, nhựa từ 500-1.000l) để dự trữ nước cho mùa khô, trong đó có 3 hộ NKT có bồn nước.

· Người dân giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ nước sinh hoạt khi khan hiếm.

· Một số hộ có thể đầu tư máy nổ để bơm nước từ suối Đăk Cẩm và có 2 hộ dùng máy nổ bơm nước từ sông Đăkbla.

Lũ lụt: 
Hiện có nhiều nỗ lực từ phía cả chính quyền lẫn người dân trong ứng phó với lũ lụt, cụ thể là:

· UBND xã hỗ trợ nhà bị hư hỏng nặng, cộng đồng dân cư hỗ trợ ngày công, hộ gia đình tự khắc phục sửa chữa.

· Xã đã có ban phòng chống lụt, bão để tổ chức thực hiện công tác PCTT.
· Có kế hoạch phòng chống bão lụt cấp xã

· Xã có hệ thống loa truyền thanh phục vụ cho công tác truyền thông và cảnh báo.

· Truyền thống của người dân trong xã là đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau.

· Địa phương có thể huy động được nguồn lực tại chỗ bằng cách sử dụng các nhà kiên cố trong địa phương làm địa điểm sơ tán khi cần thiết hoặc huy động người dân cùng nhau vệ sinh môi trường sau lũ.

Giông/lốc/sét:

· Có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và người dân trong công tác khắc phục hậu quả, ví dụ như: UBND xã hỗ trợ nhà bị hư hỏng nặng, cộng đồng dân cư hỗ trợ ngày công, hộ gia đình tự khắc phục sửa chữa.

· Người dân sống ở khu vực ven sông biết tự giằng níu nhà cửa khi có lốc xảy ra.

· Một số hộ dân cũng có kinh nghiệm dắt gia súc về khi sắp có giông sét.

· Chính quyền cũng đã thực hiện các hoạt động tuyên truyền qua cuộc họp thôn để phòng tránh lốc sét.

Bên cạnh các năng lực PCTT chung nói trên, chính quyền và người dân địa phương bao gồm các nhóm và các khu vực cụ thể cũng đã xây dựng được các năng lực cụ thể cho từng lĩnh vực cụ thể như sau:

i) An toàn cộng đồng

Lũ lụt:

· Đối với các khu vực gần sông, chính quyền đã đầu tư xây đường bờ kè cao 15 mét, dài 1.500 mét.

· Thôn Kon Rơ Bàng 2 có 15 cái sỏng để sơ tán người dân trước khi thiên tai xảy ra. 

· Tự bản thân cộng đồng giúp đỡ ngày công để sửa chửa nhà cửa cho các hộ bị thiệt hại sau khi lụt bão xảy ra.

Hạn hán: 

· Hiện tại trên địa bàn xã đã có giếng khoan để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân, trong đó Kon Rờ Bàng 2 có 2 cái (thuộc nhóm 2, 4) và  Kon Rơ Bàng 1 có 6 cái  và Phương Quý 1 có 02 cái 
· Nhà nước hỗ trợ nạo vét giếng cạn để tăng thêm nguồn nước sinh hoạt cho người dân.

· Bản thân cộng đồng tự nguyện chia sẻ nước cho hộ bị thiếu.

· NKT có thẻ BHYT, thăm khám bệnh định kỳ trong năm nếu thời tiết khắc nghiệt khiến sức khỏe của họ có vấn đề.

· Người dân cũng đã được tập huấn về chăm sóc sức khỏe trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

· Một số hộ có đủ điều kiện kinh tế để chủ động mua nước lọc về uống (Phương Qúy 1 có 12 hộ, Phương Qúy 2 có 10 hộ).

Lũ lụt, gió xoáy: 

· Xã đã có điểm sơ tán an toàn khi lũ lụt và gió xoáy xảy ra, đó là trường tiểu học Trần Quốc Toản và trụ sở của UBND xã.

· Đa số người dân có nhà cửa kiên cố.

· NKT có người thân hỗ trợ sơ tán khi xảy ra thiên tai.

· UBND xã, Ban nhân dân thôn cử người đến tận nơi bám sát và có thông báo kịp thời khi có lũ xảy ra.

· Có tổ an ninh tự quản để hỗ trợ người dân trong quá trình thiên tai xảy ra.

· Người dân có kinh nghiệm trong phòng chống lũ, cụ thể là sơ tán đến nơi an toàn.

· Địa phương có xuồng, sỏng để hỗ trợ di chuyển khi lũ lụt xảy ra, (ở Phương Qúy 1 có 2 cái, ở Phương Qúy 2 có 8 cái).

· Chính quyền đầu tư xây bờ kè dọc bờ sông Đăk Bla để ngăn nước dâng, trong đó đoạn qua thôn Phương Qúy 1 dài khoảng 2.000m, đoạn qua thôn Phương Qúy 2 dài khoảng 2.000 m).
(ii) Sinh kế

Trong mảng sinh kế, cả chính quyền lẫn người dân đã có phần chủ động với kế hoạch sản xuất của mình để ứng phó với các loại hình thiên tai cụ thể. 

Lũ lụt:

· Khoảng 80 hộ dân có giống dự trữ, bao gồm ở thôn Kon Rơ Bàng 1 có 30 hộ, Kon Rơ Bàng 2 có 50 hộ.
· Có một số hộ dân đã biết chủ động thu hoạch sớm, cụ thể như 25 ở hộ Kon Rơ Bàng 1.

· Đài truyền hình Kon Tum cung cấp thông tin thời tiết cần thiết cho các hộ dân để họ chủ động trong sản xuất.

· Địa phương trang bị 1 cột thủy chí tại thôn Phương Qúy 2 (gần nhà thờ) để theo dõi lũ lụt. 

· Địa phương có thông báo lịch xả lũ của thủy điện Ialy để người dân chủ động sản xuất.

· Chủ động di chuyển vật nuôi gia súc gia cầm lên cao khi mưa kéo dài (5-7 ngày).

Hạn hán:

· Một số hộ dân đã đầu tư mua máy bơm nước để lấy nước vào ruộng, cụ thể là 10% diện tích ruộng được bơm nước từ sông Đăkbla, suối Đăk Cấm vào ruộng.

· Một số chủ động nạo vét kênh mương để thông nước vào ruộng.

· NKT được các hộ khác giúp đỡ lấy nước cho sản xuất.

· Hiện tại cũng có 4 giếng khoan tại ruộng để cấp nước.

· 70% người dân có kiến thức và áp dụng khoa học kỹ thuật phòng chống sâu bệnh, chăm sóc vật nuôi, cây trồng.

· Ở một số nơi chủ động thay đổi lịch gieo trồng để thích ứng với thiên tai.

· Có nhiều hộ biết tận dụng nước sinh hoạt dùng rồi cho chăn nuôi (Phương Qúy 1: 145 hộ, Phương Qúy 2: 98 hộ).

Lốc, sét và mưa đá: Người dân biết chủ động:

· Tỉa cành cao su, hạn chế đổ ngã khi gió lớn.

· Chủ động thu hoạch sớm trước khi mưa đá.

· Tận dụng cây bắp bị đổ nhưng chưa dập làm thức ăn cho bò

· Chặt bớt cây cao để tránh gãy đổ, gẫy nguy hiểm.

(iii) Sức khỏe, vệ sinh môi trường

Các hoạt động trong lĩnh vực này được cải thiện rõ rệt trong thời gian gần đây, đặc biệt là sự quan tâm đến sức khỏe và môi trường sau thiên tai. Người nghèo, người già, NKT có BHYT để chăm sóc sức khỏe nếu có vấn đề. Xã đã triển khai mô hình thu gom rác về bãi rác tập trung của thành phố, hiện có 6/6 thôn thực hiện thu gom vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần.. Khi có thiên tai xảy ra, chính quyền và người dân có những biện pháp ứng phó nhất định đề cải thiện điều kiện sức khỏe và vệ sinh môi trường.

Lũ lụt: 

· Xã có đội tiêu độc, khử trùng khi xảy ra ngập lụt cho các hộ trên địa bàn
· 80% hộ dân sử dụng giếng đào có nắp đậy
Hạn hán:

· Tự nạo vét giếng để lấy nước sinh hoạt & vệ sinh chuồng trại
· Hiện tại xã có 2 giếng khoan cung cấp nước sinh hoạt tại thôn Phương Quý 1

· Người dân cũng chia sẻ nước với nhau khi hạn hán xảy ra để đảm bảo nước cho sinh hoạt và đảm bảo sức khỏe.

· Xã có trạm y tế để khám chữa bệnh cho người dân.
· NKT thường xuyên uống thuốc để hạn chế phát bệnh tâm thần, tăng trí nhớ cho trí tuệ.

· Một số hộ có hầm chứa nước (10% thôn Trung Thành và 30% thôn Konhngoktu).

· TW có hỗ trợ của cho toàn xã là 20.000.000 để nạo vét giếng, tăng thêm nước sinh hoạt trong mùa hạn.

· 2 hộ thôn Konhngoktu, 2 hộ thôn Trung Thành đã tiến hành khoan giếng để lấy nước sinh hoạt.

· 68 hộ thôn Trung Thành chủ động và hỗ trợ lẫn nhau nạo, vét giếng để lấy nước sinh hoạt.

· Thành phố cũng đã tiến hành cung cấp bồn nước cho cộng đồng từ 50 người trở lên trong các thời điểm hạn hán.
Đối với lốc, sét và mưa đá: Người dân có một phần kinh nghiệm về phòng chống thể hiện qua việc có trang bị 01 cột thu lôi tại nhà thờ, không ra ngoài đường khi khi mưa đá, lốc sét.

(iv) Công tác phòng, chống thiên tai 
Trong những năm qua, công tác phòng chống thiên tai tại địa bàn xã Vinh Quang đã có những cải thiện rõ rệt về cả đầu tư vật chất, tổ chức, nhận thức, kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm. 

Về phía người dân:

· Đoàn kết trong phòng chống, ứng phó bão lũ, lốc, sét

· Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin thời tiết

· Chủ động gia cố nhà cửa, chuồng trại

· Chia sẻ nước khi hạn hán

· Chủ động nạo vét kênh mương giếng

· Người dân có kinh nghiệm trong ứng phó với mưa bão, lốc, sét

Về phía tổ chức, đoàn thể:

· Địa phương có nơi sơ tán an toàn cho người dân khi thiên tai xảy ra.

· Có bãi thu gom rác thải tập trung giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đặc biệt là sau thiên tai.

· Chủ động hỗ trợ giếng khoan để có thêm nguồn nước sinh hoạt vào mùa hạn cho người dân. 

· Có trang bị phương tiện di chuyển  sơ tán khi xảy ra lũ lụt.

· Xã có kế hoạch PCTT hàng năm.

· Xã được trang bị phương tiện, trang thiết bị phòng chống lụt bão (áo phao, đèn pin, dây dù, áo mưa,...)

· Có ban chống hạn, ban phòng chống lụt bão của xã để lập kế hoạch và ứng phó khi thiên tai xảy ra.

· Cán bộ nhiệt tình, thường xuyên bám sát để hỗ trợ người dân.

2.3.  TÌNH TRẠNG DBTT VÀ RỦI RO THIÊN TAI
Hạn hán làm cho nguồn nước bị thiếu hụt do nhiệt độ tăng cao và thời tiết thất thường, địa phương vẫn còn những hạn chế về nguồn lực để ứng phó. Hệ thống cấp nước an toàn chưa bao phủ toàn thành phố nói chung và xã Vinh Quang nói riêng, vì vậy người dân còn bị động trong việc tìm nguồn nước phục vụ cho dân sinh. Có một số thôn sống xa sông suối càng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tìm nguồn nước. Đối với sản xuất thì hệ thống kênh mương của xã đa số làm bằng đất nên độ thất thoát nước cao trong thời tiết khô nóng, gây thiếu hụt nước cho sản xuất trồng trọt. Đối với các diện tích đất sản xuất được bố trí nằm trên khu vực đồi cao, hiện tượng thiếu nước càng trầm trọng hơn. Đối với con người, nhất là nhóm người dễ bị tổn thương như người già, NKT và trẻ em sẽ dễ bị ảnh hưởng do hạn chế về sức khỏe vốn có. 

Gió bão đi kèm với lụt và lũ sông thường gây thiệt hại cho các cộng đồng ở gần sông, suối như các cộng đồng sống ven sông Đăkbla do lượng mưa lớn, nước sông dâng lên nhanh, khoảng cách đến sông gần nên không kịp di chuyển. Hơn nữa một số nơi lại không có xuồng, sỏng để hỗ trợ di chuyển. Đồng thời hệ thống thoát nước mưa chưa có cũng làm cho lũ nghiệm trọng hơn và gây tổn hại nhiều hơn. 

Đối với loại thiên tai khác như giông, sét, lốc, thì với tính chất bất ngờ, khó dự báo nên người dân ở đây vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm và kiến thức phòng bị, nhiều người vẫn không ngắt ổ cắm điện khi có giông, sét hoặc chủ quan không giằng níu nhà cửa. Các gia đình cũng chưa có cột thu lôi để hạn chế thiệt hại do sét gây ra. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất chủ yếu diễn ra trên nương rẫy nên người dân dễ gặp nguy hiểm hơn. 

Riêng đối với mưa đá thì hiện nay vẫn chưa có biện pháp phòng ngừa nào được đưa ra.

Bảng tóm tắt các TTDBTT

	Thiên Tai
	TTDBTT

	Lũ Lụt
	· 100ha/150ha dễ bị ngập

· Ruộng lúa bị ngập 2m, không có hệ thống cấp thoát úng.

· 40 ha/75 ha sắn tận dụng diện tích vùng bán ngập khi nước rút trồng dễ bị ngập trở lại

· Thiếu kiến thức chăm sóc sức khỏe
· Thiếu điều kiện kinh tế dành cho nâng cao chất lượng dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe;
· Ý thức vệ sinh môi trường kém.

	Gió lốc
	· Chưa có ý thức và kinh nghiệm ứng phó.

· Chủ quan, không giằng chống nhà cửa. 

	Mưa đá


	· Người dân không có kinh nghiệm ứng phó.

· Kon Rơ Bàng 1 có 20 hộ và Kon Rơ Bàng 2 có 20 hộ có nhà thiếu kiên cố.
· Thiếu kiến thức xây dựng nhà cửa, chuồng trại chống chịu được với mưa đá

	Hạn hán
	· Không có bể dự trữ nước, giếng đào khô cạn.

· Nhiều hộ không có khả năng để nạo vét, khoan giếng để có nước sử dụng trong mùa khô.

· NKT sức khỏe yếu, khó ứng phó trong điều kiện nắng nóng và hạn hán. 
· Thiếu kiến thức chăm sóc sức khỏe.

· Thiếu điều kiện kinh tế để chăm sóc sức khỏe.
· Chuồng trại chưa vệ sinh phân thải.
· Không có điều kiện làm nhà vệ sinh đảm bảo.


 (i) An toàn cộng đồng

Trong lĩnh vực an toàn cộng đồng, tương ứng với mỗi loại hình thiên tai thì có những TTDBTT khác nhau. 
Hạn hán:

· Việc bố trí khu dân cư ở vùng cao là một bất lợi vì họ dễ đối mặt với tình trạng khan hiếm nước do cách xa nguồn nước và mực nước ngầm hạ sâu, khó khai thác. 

· Thiếu giếng khoan để khai thác nước ngầm cho sinh hoạt, chỉ có thôn Kon Rơ Bàng 2 có 03 cái

· Đối với NKT, trong điều kiện nắng nóng kéo dài và thiếu nước thì những hạn chế vốn có về sức khỏe sẽ khiến cho họ càng cảm thấy khó khăn hơn. 

· Điều kiện kinh tế hạn hẹp cũng ảnh hưởng đến cải thiện nguồn dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe trong điều kiện hạn hán

· Người dân cũng thiếu kiến thức chăm sóc sức khỏe trong điều kiện thời tiết này 

Lụt bão: 

· Một số khu dân cư nằm gần sông suối dễ bị tác động khi lụt bão xảy ra, cụ thể là thôn Kon Rơ Bàng 2 gần sông Đăkbla, Kon Rơ Bàng 1 gần suối Đăk Tơ Dreh, đặc biệt trong đó có 3 Hộ dân nằm vùng trũng gần suối Đăk Tơ Dreh.

· Một số cụm dân cư không có ghe, thuyền di chuyển như ở thôn Kon Rơ Bàng 2.

· Một số hộ còn đang ở trong nhà thiếu kiên cố, cụ thể là ở Kon Rơ Bàng 1 có 4 cái và Kon Rơ Bàng 2 có 02 cái, Phương Quý 1 có 02 cái và  Phương Quý 2 có 02 cái.

· Thiếu loa truyền thành phục vụ cho công tác cảnh báo và di dời, cụ thể là có hệ thống loa truyền thanh bị hư hỏng nặng (Kon Rơ Bàng 1: 2 cái bị cháy, Kon Rơ Bàng 2: 3 cái bị cháy, Phương Quý 1: hư hỏng 03 bộ, Phương Quý 2: hư hỏng 04 bộ).

· Người dân thiếu kiến thức xây dựng, giằng chống nhà cửa để ứng phó với bão lụt.

· Những hộ nghèo, NKT thiếu kinh phí xây dựng nhà.

· Thôn Phương Quý 2 có 1 người bị liệt ở vùng dễ bị ngập lụt trong khi đó người thân đi làm xa.

Giông/lốc/sét:

· Nhiều hộ dân chưa có cột thu lôi.

· Người dân thiếu hiểu biết, kinh nghiệm chống sét.
(ii) Sinh kế

Hoạt động sản xuất của xã Vinh Quang gặp vô số khó khăn do các điểm bất lợi về mặt điều kiện tự nhiên lẫn khả năng đầu tư. Trước tác động của từng loại hình thiên tai, TTDBTT của lĩnh vực hoạt động sản xuất ngày càng thể hiện rõ.

Hạn hán:

· Có nhiều nơi là đất cát xốp không có khả năng giữ nước.

· Không có đập chứa nước tưới phục vụ cho sản xuất trong mùa hạn.

· Hệ thống kênh mương tưới bằng đất cho các diện tích đất trồng trọt nên dễ bị thất thoát và không đảm bảo nước tưới cho mùa khô.

· Không có trạm bơm lấy nước tưới từ sông tại sông Đăk Bla hoặc các hệ thống thủy lợi để phục vụ cho trồng trọt.

· Không có giếng khoan tại ruộng để khai thác nước tưới.

· Không có hệ thống kênh mương dẫn nước tưới đến vùng sản xuất trồng trọt.

Lũ lụt:

· Diện tích đất sản xuất hiện tại không có kênh/mương tiêu nước.

· Có nhiều vùng đất sản xuất bố trí nơi thấp, không thoát nước kịp nên dễ bị ngập và gây thiệt hại cho sản xuất, ví dụ như vùng sản xuất lúa, mì, hoa màu ở vùng trũng, dọc sông Đăk Bla.

· 1 số hộ dân sản xuất không theo lịch mùa vụ nên khó ứng phó khi mùa thiên tai về

· Vùng Tà Nao Cạn có mạch xì dọc suối Đăk Cấm (đất trồng mì)

· Đối với Lốc, sét, mưa đá: đây là những loại hình thiên tai khó dự báo nên người dân chưa có kinh nghiệm ứng phó
(iii) Sức khỏe, vệ sinh môi trường

Trong lĩnh vực sức khỏe và vệ sinh môi trường, TTDBTT chủ yếu là xuất phát từ ý thức và kinh nghiệm và khả năng kinh tế của người dân khi lũ lụt và hạn hán xảy ra. Vị trí địa lý của các khu dân cư cũng có ảnh hưởng một phần nhỏ đến TTDBTT này. 

Đối với lụt bão: 

· Người dân ở đây thường thiếu kiến thức chăm sóc sức khỏe trong và sau thiên tai, khi các có ô nhiễm môi trường xảy ra.

· Người dân cũng thiếu kinh nghiệm để bổ sung dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe

· Ý thức vệ sinh môi trường của người dân sau thiên tai còn kém.

· Một số khu dân cư ở vùng trũng, gần sông nguồn nước bẩn: rác thải, mầm bệnh theo nguồn nước.

· 20% số giếng nước không có nắp đậy nên dễ bị nhiễm bẩn khi lũ xảy ra.

· NKT, người cao tuổi, trẻ em: sức khỏe yếu, sức đề kháng kém nên dễ bị ảnh hưởng khi thiên tai xảy ra, hạn chế khả năng ứng phó của họ.

· Thiếu kinh phí khám chữa bệnh cho người dân khi có dịch bệnh xảy ra sau thiên tai.
· Chưa có hệ thống thu gom rác nên cũng dễ phát tán khi nước lụt về, tạo điều kiện cho các mầm mống bệnh tật phát triển. 

· Chưa vệ sinh chuồng trại (25 hộ không có nhà vệ sinh, 9 hộ chưa đảm bảo, dùng chung; Kon Rơ Bàng 2).

Hạn hán: 

· Chuồng trại thiếu nước vệ sinh nên dễ gây ô nhiễm môi trường.

· Chuồng trại chăn nuôi xây dựng chưa đạt chuẩn, cụ  thể là ở Phương Qúy 1 có 86 hộ, ở Phương Qúy 2 có 270 hộ.

· Thiếu kinh phí đầu tư chuồng trại đạt chuẩn về vệ sinh môi trường.

· Ý thức của hộ chăn nuôi chưa cao.
(iv) Công tác phòng, chống thiên tai  
TTDBTT trong công tác phòng chống thiên tai chủ yếu tập trung vào những hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm của tổ chức và cộng đồng.

Về phía người dân, vẫn còn nhiều người thiếu kiến thức về phòng chống thiên tai. Một số hộ còn chủ quan trong công tác phòng chống, đặc biệt là đối với các loại hình thiên tai vốn xảy ra bất ngờ như bão, lốc, sét xảy ra. Bên cạnh đó, về cơ sở vật chất, thì có một số hộ vẫn chưa có nhà ở kiên cố. Đường giao thông thôn xóm phục vục cho công tác PCTT không đảm bảo. 

Về phía tổ chức đoàn thể, các tổ chức chức năng không có kinh phí dự nguồn trong công tác PCTT, đồng thời cũng thiếu kinh nghiệm và lực lượng mỏng, không đủ để ứng phó khi có thiên tai xảy ra. Các trang thiết bị phục vụ cho công tác PCTT cũng còn thiếu. Điều đặc biệt quan trọng cách thức lập kế hoạch còn mang tính chủ quan của chính quyền, chưa có sự tham gia của người dân. 

III. HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC
3.1 Các hoạt động phòng ngừa chủ yếu: 

· Duy trì kênh cập nhật thông tin công cộng về thời tiết và thiên tai để phổ biến cho người dân để có kế hoạch ứng phó kịp thời.

· Có kế hoạch PCTT cấp  thôn với sự tham gia của người dân trong quá trình lập kế hoạch. 

· Tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho người dân trong thôn, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

· Tuyên truyền nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm.

· Nâng cao kiến thức và nhận thức cho người dân về phòng ngừa thiệt hại do lốc, sét và mưa đá gây ra.

· Tuyên truyền vận động người dân xử lý rác thải chăn nuôi, chất thải chăn nuôi đúng cách.

· Tiếp tục cải tạo, nâng cấp bãi rác tập trung và tiến hành thu gom rác thải tại hộ định kỳ 

· Tuyên truyền vận động người dân tự gia cố nhà cửa và nâng cao ý thức, nhận thức của người dân về phòng chống lũ lụt

· Tuyên truyền vận động khám chữa bệnh định kỳ

· Nâng cấp loa truyền thanh

· Hỗ trợ tổ chức các khóa tập huấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng xây dựng, giằng chống nhà cửa.

· Tập huấn tuyên truyền về sức khỏe vệ sinh và môi trường cho người dân một cách định kỳ.

3.2 Các hoạt động ứng phó:

· Vận động người dân chủ động thu hoạch sớm để tránh mùa khô hạn.
· Hỗ trợ nhau tiến hành nạo vét giếng đào, đào sâu thêm hoặc khoan giếng để tận dụng thêm nguồn nước ngầm cho sinh hoạt, chia sẻ nguồn nước với nhau, trong đó đặc biệt lưu ý đến việc hỗ trợ người bị khuyết tật.

· Hỗ trợ các hộ khó khăn xây dựng bể chứa nước tại nhà.

· Vận động các hộ xây dựng nhà vệ sinh hợp lý và tuyên truyền vệ sinh nơi ở.

· Đối với sản xuất, các thôn có thể vận động các hộ tiến hành các công việc sau: dự trữ thức ăn phòng khi thiên tai xảy ra; truyên truyền vận động vệ sinh chuồng trại để đảm bảo môi trường, hạn chế dịch bệnh.

· Lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ tự quản về thông báo tình hình lụt bão, hỗ trợ sơ tán (di chuyển người, tài sản,…)

· Xây dựng hệ thống mương tiêu nước.

· Xây dựng đập chứa nước.

· Thay đổi, chuyển đổi cơ cấu sản suất, cây trồng, điều chỉnh và giám sát lịch thời vụ, đặc biệt là vùng Hà Mác và vùng Tờ Nê.

· Chăm sóc thăm khám sức khỏe định kỳ và vận động người dân mua BHYT giảm chi phí khám chữa bệnh. 

3.3 Các hoạt động giảm nhẹ và tái thiết:

· Hỗ trợ những hộ có nhà bán kiên cố xây dựng, sửa chữa nhà ở (Kon Rờ Bàng 2 có 3 nhà tạm, 9 hộ bán kiên cố).

· Cải tạo 3 giọt nước (Kon Rờ Bàng 1 giọt Yă Hmơi; Kon Rờ Bàng 2: 2 giọt Kơ Pơng, Kờ Mân.)

· Chăm sóc thăm khám sức khỏe định kỳ và vận động người dân mua BHYT giảm chi phí khám chữa bệnh. 

· Hướng dẫn xử lý môi trường sau thiên tai.

· Tập huấn, tuyên truyền vận động nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe.

· Chính quyền địa phương có thể kêu gọi các nguồn kinh phí bên ngoài để tiến hành hỗ trợ kinh phí nạo vét giếng, khoan giếng, xây thêm kè bờ sông.

Các hoạt động ưu tiên cụ thể:

	TT
	Các rủi ro ưu tiên cần phòng ngừa
	Giải pháp 

	1
	Phương án phòng ngừa lụt kèm gió lốc.
	· Tập huấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng xây dựng, giằng chống nhà cửa.

· Hỗ trợ những hộ có nhà bán kiên cố xây dựng, sửa chữa nhà ở (Kon Rờ Bàng 2 có 3 nhà tạm, 9 hộ bán kiên cố).

· Nâng cấp hệ thống loa truyền thanh của xã

	2
	Phòng ngừa thiệt hại tính mạng do sét
	· Tuyên truyền vận động người dân tìm chỗ trú an toàn khi có giông sét.

· Xây dựng 2 cột thu lôi (1 tại nhà rông và 1 hội trường thôn).

· Tuyên truyền kiến thức phòng tránh giông, sét, lốc.

· Xây cột thu lôi.

	3
	Phòng ngừa thiếu nước cho sản xuất lúa và sản xuất mì
	· Xây dựng đập chứa.

· Xây dựng kênh mương tưới (1.500m).

· Hỗ trợ 1 trạm bơm lấy nước tưới.
· Khoan giếng khoan tại ruộng (Kon Rơ Bàng 2: 5 cái, Kon Rơ Bàng 1: 10 cái).

· Khuyến khích sử dụng phương pháp tưới tiết kiệm, phổ biến hệ thống tưới nhỏ giọt.

	4
	Phòng ngừa ô nhiễm môi trường do lũ, do hạn.
	· Tiếp tục dùng bãi rác tập trung.

· Thu gom hàng tuần.

· Xây dựng 25 nhà vệ sinh (Kon Rơ Bàng 2).

	5
	Phòng ngừa suy giảm sức khỏe người (Người già, NKT) do hạn hán, lũ, sét.
	· Tập huấn, tuyên truyền vận động nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe.

· Chủ động bổ sung dinh dưỡng (từ thức ăn sẵn có).

· Tuyên truyền vận động người dân xử lý rác thải chăn nuôi, chất thải chăn nuôi đúng cách.

· Vận động người dân mua BHYT giảm chi phí khám chữa bệnh. 

· Chăm sóc thăm khám sức khỏe định kỳ.

· Nâng cao nhận thức cho hộ có NKT, người già cách phòng chống thiên tai

	TT
	Các rủi ro ưu tiên ứng phó
	Giải pháp 

	1.
	Giảm năng suất lúa, hoa màu do ngập lụt.


	· Xây dựng hệ thống mương tiêu nước.

· Thay đổi, chuyển đổi cơ cấu sản suất, cây trồng vùng Hà Mác và vùng Tờ Nê.


· Chuyển đổi cây trồng cho phù hợp vùng Đăk Rông, vùng suối Đăk Cấm

· Xây dựng kế hoạch sản xuất theo lịch mùa vụ

· Hội nông dân ôn nghiên cứu, phổ biến giống lúa chịu ngập.

	5
	Thiếu nước sinh hoạt do hạn hán


	· Nạo vét giếng đào.

· Đào sâu thêm giếng đào.

· Khoan giếng khoan.

· Chia sẻ nước.

· Giúp đỡ hộ nghèo, NKT nạo vét, đào sâu giếng.

· Mua thêm nước sinh hoạt.

· Sử dụng tiết kiệm nước.

· Xây dựng bể dự trữ nước tại hộ.

· Cải tạo 3 giọt nước (Kon Rờ Bàng 1 giọt Yă Hmơi; Kon Rờ Bàng 2: 2 giọt Kơ Pơng, Kờ Mân.)

· Hỗ trợ kinh phí nạo vét giếng.


IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	TT
	Họ và Tên
	Chức danh và trách nhiệm
	Số điện thoại

	1
	A HẬU
	Chủ tịch UBND xã: Chỉ đạo chung
	0967838833

	2
	Đặng Quốc Huynh
	Chỉ huy trưởng quân sự - Phó ban: Tham mưu về những điểm phòng và chống, bố trí lực lượng khắc phục hậu quả sau lũ
	01683604999

	3
	Nghiêm Minh Tiến
	UV BTV – Trưởng CA xã: Phân công các đồng chí công an, chủ trì nắm bắt tình hình tại khu vực trong yếu và khu sơ tán
	0935906869

	4
	Trịnh Thị Bích Hoài
	Chủ tịch Mặt trận: Kêu gọi các tổ chức cá nhân để phục vụ công tác phòng và khắc phục thiên tai, tuyên truyền hội viên chủ động phòng chống thiên tai
	0988511234

	5
	Nguyễn Tấn Nguyên
	Phó Chủ tịch Hội đồng: Giám sát chặt chẽ việc triển khai phương án phòng chống lụt bão của Ban chỉ đạo
	01284423578

	6
	Nguyễn Đình Nhiên
	Phó Chủ tịch UBND xã: Trực tiếp nắm bắt khu vực vùng nguy hiểm có thể xảy ra để tham mưu cho đồng chí Chủ tịch
	0989811009

	7
	Đỗ Thị Tú Uyên
	Cán bộ Văn hóa thông tin: Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền dự báo thời tiết, cảnh báo lũ, các chủ trương, chỉ thị,công điện khẩn về công tác phòng chống khắc phục bão lũ
	0989814009

	8
	Lê Thị Quỳnh Giang
	Cán bộ tài chính: Chủ động tham mưu kinh phí kịp thời trong chống bão lũ, đảm bảo nguồn kinh phí dự phòng đáp ứng kịp thời khi có nhu cầu
	0934903638

	9
	Lê Thị Quyên
	Cán bộ Thương binh - Xã hội: Nắm bắt các hộ bị ngập lụt, khi có hàng cứu trợ có phuongq án hỗ trợ cho các gia đình (quan tâm đến các hộ gia đình chính sách)
	0972776279

	10
	Ban nhân dân 5 thôn:
	· Nắm chặt thông tin về các điểm xung yếu, báo cáo cụ thể

· Sẵn sàng lực lượng chuẩn bị khu vực cho các hộ di dời khu vực ngập lụt

Phối hợp với thành viên Ban chỉ đạo phân công trên địa bàn tổ chức thực hiện
	

	
	Phương Quý 1: Nguyễn Thị Thu Hồng
	
	01688625879

	
	Phương Quý 2: Nguyễn Văn Quy
	
	01683930740

	
	Konhngoktu:A NGÔ
	
	01627445628

	
	Trung Thành: Ngô Văn Lực
	
	01689448998

	
	Kon Rờ Bàng 1: A KÊL
	
	01627800292

	
	Kon Rờ Bàng 2:A BÁT
	
	01679144270

	11
	HBLEN NIÊ (Trạm trưởng trạm y tế xã)
	Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện cấp cứu, thuốc men, phân công đội ngũ bác sĩ trực nơi xung yếu và khu vực sơ tán để thực hiện sơ cứu người bị thương tại các khu vực xảy ra thiên tai
	0901920289

	12
	Hiêu trưởng các trường
	· Huy động giáo viên có thể phục vụ công tác tham gia bổ sung vào công tác phụ giúp các tổ ứng phó các tình huống xấu xảy ra

· Chuẩn bị một số nơi tại trường để làm nơi sơ tán

Quản lý tốt học sinh, theo sõi diễn biến của bão lũ để kịp thời xử lý
	

	
	Trần Hữu Lộc
	
	0905150769

	
	Nguyễn Thị Mai Hoa
	
	0975105868

	
	Phạm Bá Tuấn
	
	0982318156

	13
	Hoàng Thị Thân
	Cán bộ văn phòng: Trực điện thoại 24/24 tham mưu cho Ban chỉ đạo, nắm bắt tình hình báo cáo của các khu vực dân cư, làm báo cáo kịp thời cho cấp trên để biết và chỉ đạo
	01656284574

	14
	Mặt trận và đoàn thể:
	· Phối hợp cùng ban nhân dân 5 thôn, chuẩn bị xử lý cứu hộ, cứu nạn, không để dân đói rét trong thời gian xảy ra thiên tai

· Tổ chức kêu gọi các tổ chức và hội viên của mình để phục vụ tốt việc phòng chống và khắc phục thiên tai

- Tuyên truyền phân công đoàn viên, hội viên tích cự tham gia công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
	

	
	Y BLƠK (Chủ tịch Hội phụ nữ)
	
	01662850925

	
	Nguyễn Thị Mỹ Linh (Bí thư đoàn thanh niên)
	
	0977901286

	
	Nguyễn Văn Lâm(Chủ tịch hội nông dân)
	
	0932418218

	
	Bùi Văn Ệp (Chủ tịch hội cựu chiến binh)
	
	01669727184


4.2. DANH SÁCH NKT, HỘ CẦN CẢNH BÁO SỚM VÀ SƠ TÁN SỚM THÔN PHƯƠNG QUÝ 2

	TT
	Họ và tên
	Thôn/ xóm
	Lý do hỗ trợ
	Cách hỗ trợ
	Nơi sơ tán sớm
	Người phụ trách/ điện thoại

	1
	Nguyễn Văn Thuận 

(4 khẩu-1 NKT)
	Sát bờ kè, ô lò gạch
	Nằm liệt

Vợ lớn tuổi, 2 con đi làm suốt
	Đến nhà hỗ trợ di chuyển bằng cáng/xe máy có người ôm.
	UBND xã
	Ô. Nguyễn Văn Quy (trưởng thôn)

DĐ: 0168 3930 740



	2
	Võ Tá Khôi (8 khẩu)
	Sát bờ kè, ô lò gạch
	Nơi có nguy cơ ngập lụt,
	Đến nhà thông báo cảnh báo sớm (hộ có người thân hỗ trợ khi sơ tán
	UBND xã
	Lê Thế Tạo (trưởng ban công tác mặt trận) DĐ: 0935 627 370

	3
	Nguyễn Xuân Long (4 khẩu)
	Sát bờ kè
	Nơi có nguy cơ ngập lụt
	Đến nhà thông báo cảnh báo sớm (hộ có người thân hỗ trợ khi sơ tán
	UBND xã
	Ô. Nguyễn Văn Quy: (trưởng thôn) 

DĐ: 0168 3930 740

	4
	Võ Hải (12 khẩu)
	Sát bờ kè
	Nơi có nguy cơ ngập lụt
	Đến nhà thông báo cảnh báo sớm (hộ có người thân hỗ trợ khi sơ tán
	UBND xã
	Ô. Nguyễn Đình Nhiên (Bí thư) 

DĐ:  0989 811 009

	5
	Nguyễn Văn Quy (8 khẩu)
	Sát bờ kè
	Nơi có nguy cơ ngập lụt
	Đến nhà thông báo cảnh báo sớm (hộ có người thân hỗ trợ khi sơ tán
	UBND xã
	Đội tự quản thôn



	6
	Võ Thị Liên (3 khẩu)
	Sát bờ kè
	Nơi có nguy cơ ngập lụt
	Đến nhà thông báo cảnh báo sớm (hộ có người thân hỗ trợ khi sơ tán
	UBND xã
	Đội tự quản thôn



	7
	Võ Văn Sở (5 khẩu)
	Sát bờ kè
	Nơi có nguy cơ ngập lụt
	Đến nhà thông báo cảnh báo sớm (hộ có người thân hỗ trợ khi sơ tán
	UBND xã
	Ô. Nguyễn Định Duy



	8
	Lê Văn Hảị 
	Sát bờ kè
	Nơi có nguy cơ ngập lụt
	Đến nhà thông báo cảnh báo sớm (hộ có người thân hỗ trợ khi sơ tán
	UBND xã
	Ô. Nguyễn Văn Thìn



	9
	Nguyễn Thị Phán 

(7 khẩu – 1 NKT)
	Sát bờ kè
	Ông Nguyễn Minh Đạt là NKT tâm thần
	Đến nhà thông báo cảnh báo sớm (hộ có người thân hỗ trợ khi sơ tán
	UBND xã
	Ô. Lê Thế Tạo

DĐ:  0935 627 370 

	10
	Nguyễn Vọng (8 khẩu)
	Sát bờ kè
	Nơi có nguy cơ ngập lụt
	Đến nhà thông báo cảnh báo sớm (hộ có người thân hỗ trợ khi sơ tán
	Trường tiểu học Trần Quốc Toản
	Ô. Phan Văn Huấn

	11
	Nguyễn Hoàng An (6 khẩu)
	Sát bờ kè
	Nơi có nguy cơ ngập lụt
	Đến nhà thông báo cảnh báo sớm (hộ có người thân hỗ trợ khi sơ tán
	Trường tiểu học Trần Quốc Toản
	

	12
	Nguyễn Phú Quốc (5 khẩu)
	Sát bờ kè
	Nơi có nguy cơ ngập lụt
	Đến nhà thông báo cảnh báo sớm (hộ có người thân hỗ trợ khi sơ tán
	Trường tiểu học Trần Quốc Toản
	

	13
	Nguyễn Thị Hồng Loan (8 khẩu – 1 NKT)
	Sát bờ kè
	Ông Nguyễn Quốc Phương là NKT tâm thần
	Đến nhà thông báo cảnh báo sớm (hộ có người thân hỗ trợ khi sơ tán
	Trường tiểu học Trần Quốc Toản
	

	14
	Nguyễn Đình Lộc (8 khẩu – 1 NKT)
	Sát bờ kè
	NKT vận động
	Đến nhà thông báo cảnh báo sớm (hộ có người thân hỗ trợ khi sơ tán
	Trường tiểu học Trần Quốc Toản
	

	15
	Nguyễn Đình Ái (6 khẩu)
	Sát bờ kè
	Nơi có nguy cơ ngập lụt
	Đến nhà thông báo cảnh báo sớm (hộ có người thân hỗ trợ khi sơ tán
	Trường tiểu học Trần Quốc Toản
	

	16
	Nguyễn Văn Đông (9 khẩu)
	Sát bờ kè
	Nơi có nguy cơ ngập lụt
	Đến nhà thông báo cảnh báo sớm (hộ có người thân hỗ trợ khi sơ tán
	Trường tiểu học Trần Quốc Toản
	

	17
	Nguyễn Văn Thìn (6 khẩu)
	Sát bờ kè, ô lò gạch
	Nơi có nguy cơ ngập lụt
	Đến nhà thông báo cảnh báo sớm (hộ có người thân hỗ trợ khi sơ tán
	Trường tiểu học Trần Quốc Toản
	

	18
	Nguyễn Ngọc Trung (8 khẩu)
	Sát bờ kè, ô lò gạch
	Nơi có nguy cơ ngập lụt
	Đến nhà thông báo cảnh báo sớm (hộ có người thân hỗ trợ khi sơ tán
	Trường tiểu học Trần Quốc Toản
	


4.3. DANH SÁCH NKT CẦN ƯU TIÊN CẢNH BÁO SỚM –THÔN KONGOKTU

	STT
	Họ và tên
	Thôn/ nhóm
	Lý do hỗ trợ
	Cách hỗ trợ
	Người chịu trách nhiệm/ SĐT

	1
	A Qua Con Mê
	Nhóm 1
	Đặc biệt nặng, xa loa truyền thanh
	Đến tận nhà
	Thôn trưởng: 01627445628

	2
	Y Hleng
	
	
	
	

	3
	A GRẼO
	Nhóm 2
	Tâm thần
	Đến tận nhà
	Thôn trưởng A Ngô

	4
	Y BÔ RA
	
	
	
	

	5
	A NHIÊU
	Nhóm 6
	Đặc biệt nặng 
	Đến tận nhà
	Hội phụ nữ Y HNHÔK

	6
	Y THA
	
	
	
	

	7
	Y YANG
	
	
	
	

	8
	A QUÊN
	Nhóm 7
	Tâm thần, vận động nặng
	Đến tận nhà
	Ông A Lex

	9
	A Gơk
	
	
	
	

	10
	A NHIÊU
	
	
	
	

	11
	A NINH
	Nhóm 8
	Tâm thần nặng, ở với mẹ
	Đến tận nhà
	Mặt trận thôn A Lêr

	12
	A TỬU
	
	
	
	

	13
	A KHOAI
	Nhóm 9
	Vận động nặng, ở với mẹ
	Đến tận nhà
	TĐT A Vwưk

	14
	A QUÊN
	
	
	
	

	15
	A KUƯNG
	Nhóm 10
	Nặng, xa loa truyền thanh
	Đến tận nhà
	Công an viên A Sóa

	16
	A Gơk
	
	
	
	


V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CỦA XÃ
	TT
	Hoạt động
	Số lượng/ quy mô
	Nơi/ người hưởng lợi
	Nguồn lực
	Tháng/ năm thực hiện
	Chịu trách nhiệm chính
	Ghi chú

	
	
	
	
	Xã/Thôn
	Hỗ trợ bên ngoài
	
	
	

	I
	PHÒNG NGỪA LŨ LỤT, LỐC XOÁY
	
	
	
	
	
	

	1
	Tuyên truyền vận động người dân tự gia cố nhà cửa, chuồng trại
	Thường xuyên
	Các thôn
	Thôn  
	Xã, thành phố (phòng văn hóa thông tin
	2017-2019
	UBND xã (cán bộ văn hóa thông tin)
	

	2
	Thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết (đặc biệt khi có mưa nhiều ngày đêm) thông qua phương tiện truyền thanh
	Thường xuyên
	Các thôn
	Thôn 
	
	2017-2019
	Ban nhân dân thôn và người dân
	

	3
	Tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức của người dân về phòng chống lũ lụt
	2 đợt và lồng ghép trong các cuộc họp thôn
	Các thôn và 

Trường học (Toàn bộ hộ dân trên địa đặc biệt  NKT (Phương Quý 1 và  2 và  100 % học sinh)
	Xã, thôn và trường
	Thành phố
Dự án
	2017-2019
	Ban PCTT thôn, trường cấp 1,2
	UBND, Ban PCTT xã phối hợp thực hiện

	4
	Nâng cấp loa truyền thanh
	07 cụm
	Nhà văn hóa nhóm 9 (xóm giãn dân) Konhngoktu, Phương Quý 1,2
	UBND xã
	Thành phố
	2017
	UBND xã, Ban nhân dân thôn
	Phòng văn hóa thông tin phối hợp

	5
	Bổ sung cụm loa truyền thanh
	04 cụm
	Thôn Trung Thành 
Thôn Konhngoktu 

Thôn  Phương Quý 1 và 2 (mỗi thôn 01 cụm)
	
	Thành phố
	2017
	UBND xã, Ban nhân dân thôn
	Phòng văn hóa thông tin phối hợp

	6
	Lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ tự quản về thông báo tình hình lụt bão, hỗ trợ sơ tán (di chuyển người, tài sản,…)
	Hàng năm
	Toàn xã (đặc biệt là KH sơ tán cho18 hộ dọc bờ kè sông Đăk Bla 
	Xã

Thôn 
	
	2017-2019
	Ban nhân dân thôn, tổ tự quản, Tổ  PCTT thôn
	Ban PCTT xã phối hợp 

	7
	Xây dựng kế hoạch sản xuất theo lịch mùa vụ
	Hàng năm
	Thôn 
	Thôn 
	Xã 
	2017-2019
	Ban nhân dân thôn
	UBND xã phối hợp

	8
	Xây dựng mương tiêu nước, dẫn nước
	1.000 m
	Vùng Tà Nao Cạn
	Thôn 
	Nguồn dự án
	2018
	Ban nhân dân thôn
	UBND xã phối hợp thực hiện

	9
	Nghiên cứu, phổ biến giống lúa chịu ngập
	
	Thôn Phương Quý 2
	
	Thành phố
	2017-2019
	Hội nông dânxã
	UBND xã phối hợp

	10
	Vận động mua BHYT
	Thường xuyên
	Các thôn
	Thôn 
	Xã
	2017-2019
	Các ban ngành đoàn thể
	

	11
	Tuyên truyền vận động dọn vệ sinh hàng tuần
	Thường xuyên
	Các thôn
	Thôn 
	Xã
	2017-2019
	Hội phụ nữ
	Trạm y tế xã phối hợp

	12
	Bổ sung nắp đậy cho giếng
	10 cái
	Thôn Phương Quý 2
	Hộ
	Thôn, xã 
	2017-2019
	Hộ gia đình
	Ban nhân dân thôn phối hợp

	13
	Tăng cường thuốc khử giếng mùa mưa
	
	Các thôn
	Xã


	Y tế TP
	2017-2019
	Trạm y tế xã, ban nhân dân thôn
	Trạm y tế xã và Thành phố phối hợp

	14
	Tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại
	4 đợt/ năm
	Các thôn
	Xã


	Thành phố
	2017-2019
	Cán bộ thú y xã
	Trạm thú y thành phố phối hợp

	15
	Tập huấn về chuyển đổi cây trồng 
	1 lớp
	17 ha, các hộ có đất sản xuất vùng trũng
	Xã


	Chuyên gia

Trạm khuyến nông
	2017 – 2018
	UBND xã


	Khuyến nông Thành phố hỗ trợ và phối hợp thực hiện



	II
	PHÒNG NGỪA HẠN HÁN
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nạo vét giếng
	38 cái
	Các thôn 
	Thôn 
	
	2017-2019
	Hộ gia đình
	Ban nhân dân thôn phối hợp

	2
	Hỗ trợ hộ NKT khoan giếng 
	2 cái
	Thôn Trung Thành
	Xã
	Thành phố
	2017-2019
	Xã
	Dự án NKT phối hợp hỗ trợ

	3
	Xây bể  chứa nước dự trữ nước cho sinh hoạt
	15 cái 
	Hộ NKT(các thôn) 
	Xã, thôn
	Thành phố
	2017-2018
	Hộ gia đình
	UBND xã phối hợp với Ban Nhân dân thôn thực hiện

	4
	Khoan giếng cho cộng đồng
	16 cái 
	Nhóm 3,4,7,10 thôn Konhngoktu 

Và Phương Quý 1,2 
	Thôn trưởng và các trưởng nhóm
	Xã, TP và 

Dự án
	2016 – 2017
	10% dân đóng góp
	

	5
	Khoan giếng tại ruộng lấy nước tưới chống hạn
	10 cái
	Kon Rờ Bàng 2 (5 cái)

 Kon Rờ Bàng 1 (05 cái).
	Hộ gia đình
	Thôn , Xã
	2017-2019
	Hội nông dân, hộ gia đình
	UBND xã phối hợp

	6
	Tuyên truyền vận động khám chữa bệnh định kỳ
	
	Các thôn 
	Thôn, xã 
	
	2017-2019
	Trạm y tế xã
	UBND xã phối hợp thực hiện

	7
	Tập huấn về chăm sóc sức khỏe cho NKT
	1 lớp
	Hộ NKT các thôn
	Xã
	Chuyên gia về NKT

Y tế TP
	2017  2018
	UBND xã

Thành phố
	Thành phố

Dự án về NKT

	8
	Tập huấn chăm sóc vật nuôi, cây trồng
	4 đợt/ năm
	Các thôn 
	Xã, Thôn 
	Thành phố
	2017-2019
	Hội nông dân
	UBND xã phối hợp thực hiện

	9
	Trồng cỏ, dự trữ thức ăn cho bò (hỗ trợ giống cỏ)
	
	Các thôn 
	Xã   
	Thành phố


	2017-2019
	Hội nông dân


	UBND xã, trung tâm khuyến nông thành phố phối hợp thực hiện

	10
	Tuyên truyền, vận động vệ sinh chuồng trại, vệ sinh  môi trường
	Thường xuyên
	thôn
	Thôn, xã
	Thành phố
	2017-2019
	Chi hội phụ nữ, ban nhân dân thôn, cộng tác viên y tế
	Hội phụ nữ xã phối hợp thực hiện

	11
	Cải tạo Giọt nước 
	03 cái
	Kon Rờ Bàng (01 cái ở Yă Hmơi); 

Thôn Kon Rờ Bàng 2 (02 cái ở  Kơ Pơng và Kờ  Mân) 
	Xã 
	2017 – 2018
	UBND xã chủ trì và vận động dân tham gia
	Cải tạo 3 giọt nước 
	Chương trình Nước sạch, Dự án 

UBND xã 

	12
	Xây dựng kênh mương tưới 
	1.500m
	Kon Rờ Bàng
	Xã
	Thành phố
	2017 – 2018
	Xã, thôn
	Thành phố tìm nguồn Dự án



	13
	Xây dựng mương tiêu nước, dẫn nước
	1.000 m
	Vùng Tà Nao Cạn thôn Phương Quý 2
	Xã

Thôn 
	Xin nguồn ngoài
	2017-2018
	Xã
	Nhân dân đóng góp ngày công và một phần kinh phí

	14
	Phổ biến kỹ thuật tưới tiết kiệm nước cho sản xuất cây công nghiệp
	1 khóa/thôn 
	Hộ sản xuất cây công nghiệp của các thôn
	Xã
	Thành phố 
	2017-2018
	Xã
	Ban nhân dân thôn phối hợp

	15
	Tập huấn về chăm sóc vật nuôi 
	2 lớp
	Các hộ chăn nuôi các  thôn
	
	Chuyên gia thú y
	2017 – 2018
	UBND xã

Thành phố 
	Khuyến nông Thành phố hỗ trợ và phối hợp thực hiện



	III
	PHÒNG NGỪA LỐC SÉT
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Vận động tự lực gia cố nhà cửa (nhà bán kiên cố)
	2 hộ
	2 hộ có nhà bán kiên cố
	Thôn
	
	2017-2018
	Ban Nhân dân thôn, UBND xã
	Đoàn thanh niên, Mặt trận tổ quốc xã phối hợp

	2
	Huy động nguồn lực hỗ trợ nhà bán kiên cố

- Ngày công lao động

- 1 phần kinh phí mua vật tư
	- 20 công

- 2 triệu/hộ
	2 hộ có nhà bán kiên cố
	Thôn
	Thành phố
	2017-2018
	UBND xã, ban nhân dân thôn
	Đoàn thanh niên, Mặt trận tổ quốc xã phối hợp

	3
	Tuyên truyền kiến thức phòng tránh giông, sét, lốc.

Xây cột thu lôi
	1 đợt/ năm


	Toàn thôn

Tại thôn 9
	Xã 
	UBND xã

Ban ngành thôn
	2017 - 2018


	UBND xã

UBND Thành phố
	Thành phố hỗ trợ kỹ thuật

	4
	Hỗ trợ sửa chữa, gia cố nhà ở áp dụng kỹ thuật chống bão, lốc cho các hộ NKT có yếu/bán kiên cố xây lâu năm 
	12 nhà
	Thôn Kon Rờ Bàng 2 có 3 nhà tạm, 9 hộ bán kiên cố xuống cấp
	Xã
	UBND xã

Ban ngành thôn
	2017 - 2018
	Xã và Ban nhân dân thôn
	Dự án NKT hỗ trợ một phần kinh phí

	IV
	ỨNG PHÓ LŨ LỤT, LỐC XOÁY
	
	
	
	
	
	

	1
	Thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết (đặc biệt khi có mưa nhiều ngày đêm) thông qua phương tiện truyền thanh
	Thường xuyên
	Toàn thôn
	Thôn 
	
	2017-2019
	Ban nhân dân thôn và người dân
	

	2
	Lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ tự quản về thông báo tình hình lụt bão, hỗ trợ sơ tán (di chuyển người, tài sản,…)
	Hàng năm
	18 hộ dọc bờ kè sông Đăk Bla 
	Thôn 
	Xã
	2017-2019
	Ban nhân dân thôn, tổ tự quản, Ban PCTT thôn
	Ban PCTT xã phối hợp 

	3
	Tuyên truyền vận động dọn vệ sinh hàng tuần
	
	Toàn thôn
	Thôn 
	
	2017-2019
	Hội phụ nữ
	Trạm y tế xã phối hợp

	4
	Tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại
	4 đợt/ năm
	Thôn 
	xã
	Thành phố
	2017-2019
	Cán bộ thú y xã
	Trạm thú y thành phố phối hợp

	V
	ỨNG PHÓ HẠN HÁN
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tuyên truyền vận động khám chữa bệnh định kỳ
	
	Các Thôn 
	Thôn, xã 
	
	2017-2019
	Trạm y tế xã
	UBND xã phối hợp thực hiện

	2
	Phát động tinh thần chia sẻ nước trong dân 
	Hàng năm
	Các thôn
	Thôn
	Hàng năm
	2017-2019
	Ban nhân dân thôn
	Xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể của thôn

	3
	Tuyên truyền, vận động vệ sinh chuồng trại, vệ sinh  môi trường
	Thường xuyên
	Các thôn
	Thôn, xã
	Thành phố
	2017-2019
	Chi hội phụ nữ, ban nhân dân thôn, cộng tác viên y tế
	Hội phụ nữ xã phối hợp thực hiện

	4
	Đặt quạt thông gió ở chuồng trại chăn nuôi số lượng nhiều
	10 cái
	Các hộ có đàn chăn nuôi lớn
	Hộ
	
	2017-2019
	Hộ gia đình
	Hội nông dân thôn phối hợp thực hiện

	VI
	KHÔI PHỤC, TÁI THIẾT, GIẢM NHẸ LŨ LỤT, LỐC XOÁY
	
	
	
	

	1
	Tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức của người dân về phòng chống lũ lụt
	2 đợt và lồng ghép trong các cuộc họp thôn
	Toàn thôn
	Thôn 
	
	2017-2019
	Ban PCTT thôn, trường cấp 1,2
	UBND, Ban PCTT xã phối hợp thực hiện

	2
	Tuyên truyền vận động dọn vệ sinh hàng tuần
	
	Toàn thôn
	Thôn 
	
	2017-2019
	Hội phụ nữ
	Trạm y tế xã phối hợp

	3
	Tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại
	4 đợt/ năm
	Thôn 
	xã
	Thành phố
	2017-2019
	Cán bộ thú y xã
	Trạm thú y thành phố phối hợp

	4
	Tăng cường thuốc khử giếng mùa mưa
	18 kg
	Thôn
	thôn
	
	2017-2019
	Trạm y tế xã, ban nhân dân thôn
	Trạm y tế, UBND thành phố phối hợp

	VII
	KHÔI PHỤC, TÁI THIẾT, GIẢM NHẸ HẠN HÁN
	
	
	
	
	

	1
	Tuyên truyền vận động khám chữa bệnh định kỳ
	
	Các thôn 
	Xã 

Thôn 
	Thành phố
	2017-2019
	Trạm y tế xã
	UBND xã phối hợp thực hiện

	2
	Tập huấn chăm sóc vật nuôi và cây trồng
	4 đợt/ năm
	Các thôn 
	Xã

Tthôn
	Thành phố
	2017-2019
	Hội nông dân
	UBND xã phối hợp thực hiện

	3
	Tuyên truyền, vận động vệ sinh chuồng trại, vệ sinh  môi trường
	Thường xuyên
	Các thôn
	Xã

Thôn
	Thành phố
	2017-2019
	Chi hội phụ nữ, ban nhân dân thôn, cộng tác viên y tế
	Hội phụ nữ xã phối hợp thực hiện

	VIII
	KHÔI PHỤC, TÁI THIẾT, GIẢM NHẸ LỐC SÉT
	
	
	
	
	

	1
	Vận động tuyên truyền những nhà kiên cố lắp đặt hệ thống thu lôi
	
	Các thôn 
	Xã, Thôn
	Thành phố, xã
	2017-2019
	UBND xã
	UBND thành phố phối hợp


� http://congankontum.gov.vn/


� http://kontumcity.kontum.gov.vn/
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